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●Cả nhứng người mới hoàn thành chương trình giáo dục sơ cấp/ trung học 10 năm hay 11 năm đều có thể nhập học. 

CHỨNG NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC   

    YMCA Osaka được sáng lập năm 1882, vượt qua sự khác biệt giữa các quốc tịch, dân tộc, tôn giáo 
tư tưởng với phương châm thực hiện theo kinh thánh là “TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRỞ THÀNH MỘT”. 
Nhật ngữ YMCA Osaka được thành lập vào năm 1969 với mục tiêu giảng dạy tiếng Nhật cho tất cả 
các bạn trên thế giới có nền văn hóa khác nhau trở nên hiểu nhau và cùng phát triển. Với hơn 50 
năm thành lập, chúng tôi đã đào tạo rất nhiều nhân tài có nhân cách tuyệt vời, có năng lực ngôn ngữ 
cao đang hoạt động trong các môi trường quốc tế. 
    Chúng tôi hỗ trợ cho từng học viên tìm ra mục đích sống, chúng tôi hi vọng sự phát triển của nhân 
tài có thể đóng  góp cho xã hội.

YÊU CẦU CHIÊU SINH

KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP

HỌC TẬP TỔNG HỢP VỪA TIẾNG NHẬT VỪA PHƯƠNG PHÁP HỌC LÊN CAO
Đây là khóa học dành cho những người có mục đích học lên các trường đại học Nhật Bản. Đặc biệt chương 
trình học dễ tiếp thu được thiết kế phù hợp với những học viên thuộc quốc gia không sử dụng Kanji, giúp học 
viên tiến bộ mà không cần cố gắng quá sức, bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức học thuật và năng lực tiếng Nhật 
trình độ cao. Hơn nữa, để chuẩn bị cho kì thi vào đại học của Nhật, học viên không chỉ được học tiếng Nhật mà 
còn cả các môn cơ bản khác như: Xã hội và văn hóa (Công dân), Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, 
Toán. Ngoài ra mỗi tuần 1 lần tại buổi sinh hoạt nhóm đều tiến hành các buổi tư vấn học lên.

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

TRANG BỊ TIẾNG NHẬT HỖ TRỢ CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC
Đây là khóa học tiếng Nhật để sử dụng trong thực tế như nghiên cứu ngôn ngữ, kinh doanh, đới sống xã hội tại 

Nhật. Với các cấp độ từ Sơ cấp đến Trung cấp, ngoài việc học tiếng Nhật cơ bản , trường còn chia thành 4 kỹ 

năng: nghe, nói, đọc, viết, tập trung vào từng kỹ năng  để nâng cao hiệu quả học tập. Ở trình độ cao cấp, bạn có 

thể học một nửa giờ học tiếng Nhật và giờ học còn lại có thể lựa chọn 5 môn học phù hợp với mục đích của mình 

như: “văn hóa’’ , ‘’ học thuật’’ , ‘’ kinh doanh’’ .Ngoài ra, từ cáp lớp trung cấp trở lên ,đối với các bạn có nguyện 

vọng tìm việc làm các bạn sẽ nhận được tư vấn chuyên môn ,cũng như hướng dẫn cách tiến hành tìm việc, viết 

sơ yếu lý lịch cungc như cách phỏng vấn để đạt hiệu quả cao nhất. 

Chi tiết xem tại trang 5 

Để học lên đại học ở Nhật, yêu cầu bạn phải học qua 12 năm giáo dục cơ bản tại nước bạn. Tuy nhiên, cũng có trường 

hợp ở một vài khu vực, quốc gia thời gian học hết cấp 3 không tới 12 năm, nếu như vậy thì không đủ điều kiện thi vào 

đại học Nhật. Dù là các trường hợp như vậy chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn có được tư cách nộp đơn vào đại học cho 

đối tượng từ 18 tuổi đã hoàn thành (các chương trình giáo dục chuẩn bị để nhập học vào đại học) do Bộ giáo dục, Văn 

hóa, Thể thao, Khoa học Nhật Bản chỉ định và cho phép giảng dạy

Chi tiết xem tại trang 3



Khóa thực dụng

Nộp đơn đến YMCA

QUÁ TRÌNH TỪ KHI NỘP HỒ SƠ ĐẾN KHI NHẬP HỌC (Visa du học)

１.Tư cách nộp đơn
Những người đáp ứng điều kiện từ ①～② dưới đây

① Những người đã học xong cấp 3 hoặc  đang học kỳ 2 của lớp 12. Hoặc những người được công nhận có trình độ tương 

đương.

② Những bạn có bằng Năng lực Nhật ngữ N5 (4kyuu cũ) hoặc đậu kỳ thi J-Test. F trở lên hoặc những người học tiếng 

Nhật tại các trung tâm tiếng Nhật được 150 giờ  tính cho tới thời điểm nộp đơn. 

２. Thời gian nhận đơn

Trung Quốc, Banladesh,Việt 

Nam,Mông Cổ,Nepal, Myanmarr Các nước còn lại

＊Những bạn có visa không phải visa du học có thể đăng kí học trước ngày cuối của tháng 
trước khi khai giảng. 

(１) Nộp đơn trong nước Nhật
       Hãy hẹn trước khi nộp đơn và phỏng vấn. Nếu không hẹn trước có khi không tiếp nhận được. Hãy tham khảo
       hướng dẫn nộp đơn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần nộp và nộp trực tiếp cho nhân viên của trường. 
(２) Nộp đơn từ nước ngoài
       Chi tiết cụ thể về việc nộp đơn thông qua cơ quan liên kết với trường tại nước ngoài thì hãy xác nhận tại cơ 
       quan liên kết đó. 

<<Cơ quan liên kết tại nước ngoài>> 
      ○ Việt Nam ：REDBOOK、ESUHAI、GotoJapan,One Terrace、VIET-SSE、v.v...

   

３. Hồ sơ nộp Xin tham khảo phần Hướng dẫn nộp đơn

Các nước còn lại

Trung Quốc, 

Banladesh,Việt Nam,Mông 

Cổ,Nepal, Myanmar

Khóa tiếng Nhật tổng hợp
　Những người tại những quốc qua đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn chưa đạt đủ 12 năm học 

theo quy định của Nhật vẫn có tư cách đăng kí.
     Trong trường hợp đó, cần phải có chứng nhận đủ tư cách dự thi đại học tại quốc gia đó.

Tháng 7

Tháng 10

Thượng tuần tháng 1～
trung tuần tháng 3

Thượng tuần tháng 1～
hạ tuần tháng 3

Thượng tuần tháng 3～
Trung tuần tháng 5

Thượng tuần tháng 3～
Thượng tuần tháng 6

Thượng tuần tháng 3～
trung tuần tháng 5

Thượng tuần tháng 3～
thượng tuần tháng 6

Thượng tuần tháng 6～
trung tuần tháng 9

Thượng tuần tháng 6～
hạ tuần tháng 9

Thượng tuần tháng 9 ～　
Trung tuần tháng 11

Thượng tuần  tháng 9～
Thượng tuần tháng 12

Thượng tuần tháng 9～
trung tuần tháng 11

Thượng tuần tháng 9～
thượng tuần tháng 12

Tháng 4

Tháng 1

Khóa tổng hợp(Giáo trình chuẩn bị học lên)



・Trước khi nhập học sẽ tổ chức thi xếp lớp và buổi giới thiệu

・Trước khi nhập học sẽ giới thiệu về việc mở tài khoản ngân hàng, về làm thêm.

Đến Nhật, lễ nhập học, buổi giới thiệu

・Kiểm tra hồ sơ rồi chọn lựa, sàng 

lọc

・Sau khi kết thúc kiểm tra trường 

sẽ thông báo kết quả cho bạn 

bằng văn bản

・Chúng tôi nộp đơn xin Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú của trường lên Cục quản lý xuất nhập cảnh 
cùng với các hồ sơ mà các bạn đã nộp  ・Cần khoảng 3 tháng để kiểm tra tại cục quản lý xuất nhập cảnh. 

・Nếu hợp lệ sau khi thẩm tra thì cục sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú đến trường.
・Những bạn hợp lệ sẽ nhận được biên lai thu học phí từ trường thông qua công ty tư vấn.
・Sau khi xác nhận đã gửi học phí, trường sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú cho các bạn.

・Người đăng kí nhập học sẽ mang「giấy chứng nhận tư cách lưu trú」、「giấy phép nhập học」và hộ 

chiếu đến đại sứ quán Nhật tại nước sở tại để xin Visa.
・Tùy theo các nước mà thời gian xin và phát hành Visa sẽ khác nhau.Liên hệ với đại sứ quán tại 

nước sở tại để biết rõ thêm.
・「Giấy chứng nhận tư cách lưu trú」có thời hạn 3 tháng kể từ lúc phát hành.

Bắt đầu tiết học

Sàng lọc・Tuyển chọn

Nộp đơn lên cục 
quản lý xuất nhập cảnh

Cục quản lý thông báo kết quả và gửi tư cách lưu trú

Xin Visa

Kì nhập học

Trung tuần 

tháng 12

Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 1

Thẩm tra
 hồ sơ, thông

Nộp hồ sơ 
lên cục

Cục thẩm tra và 
thông báo kết 

quả

Hạ tuần 

tháng 3

Trung tuần 

tháng 6

Hạ tuần 

tháng 9

Sơ tuần tháng 
3 năm sau

Sơ tuần 
tháng 9

Sơ tuần 
tháng 12

Trình tự từ lúc đăng kí đến khi nhập học

CHỌN KHÓA HỌC
Khoa tiếng Nhật học viện YMCA Osaka đã lập ra hai khóa học đáp ứng nhu cầu người học. Vì sau khi 

nộp đơn không thể thay đổi khóa học nên phải hiểu rõ mục đích và đặc trưng của từng khóa học rồi 

hãy chọn lựa và nộp đơn. 

Sơ tuần 
tháng 6



Kì nhập học

Đối tượng

Thời hạn khóa học và 
cấp độ

Khóa tiếng Nhật tổng hợp(Giáo trình chuẩn bị học lên)

●Nội dung tiết học　 (920 tiết 1 năm)

Các lớp 

Lớp luyện thi năng 

lực Nhật ngữ và kì thi 

để vào đại học

Dựa trên giáo trình chuyên biệt của trường dành cho học sinh các nước không 

sử dụng tiếng Hán để nâng cao các năng lực nghe, nói, đọc , viết.

Nội dung

Lớp tiếng Nhật tổng 

hợp

★Khi đăng kí, hãy chọn một trong những kì nhập học phía trên.
    Nếu lúc nhập học là sơ cấp, để có thể học được đại học cần 1 năm rưỡi đến 2 năm.

Tháng 4(khóa 1 và 2 năm)
Tháng 10(Khóa 1 năm rưỡi)

những người có nguyện vọng học đại học tại Nhật

Các khóa 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm

Sơ cấp, trung cấp, thượng cấp, và lớp trên thượng cấp

từ T2 đến T6
9:00～ 14:40　1 ngày 5 tiết 

160 người

1 lớp tối đa 18 người

★Xin hãy thảo luận với chúng tôi nếu bạn có ý định học lớp dưới 1 năm (6 tháng)

１．Khoa tiếng Nhật tổng hợp　(25 tiết 1 tuần)

          ★ Nâng cao năng lực tiếng Nhật dựa trên hệ thống giáo dục chất lượng cao.
          ★ Chúng tôi cũng tập trung tổ chức các lớp luyện thi các kì thi năng lực Nhật ngữ và kì thi để vào đại học

Số lượng học viên bắt đầu tiết học

Kì thi năng lực Nhật ngữKì thi để vào đại học

không có

50 phút×2 tiết/tuần

50 phút×4 tiết/tuần

Sơ cấp

Trung 
cấp 

Thượng
 cấp

50 phút ×2 tiết/tuần
 (chỉ vào tuần 8 của tháng 5 và 6、

Và tuần 8 của tháng 10 và 11

Tháng 4

Tháng 10

Khóa 2 năm

Khóa 1 năm

Khóa 1 năm 
rưỡi

Sơ cấp

Trung cấp

trung cấp

Thượng cấp

Sơ trung 
cấp

Trung thượng 
cấp

trung thượng 
cấp

Lớp trên thượng 
cấp

Trung cấp Trung thượng 
cấp

Sơ cấp

Trung cấp

Trung cấp

Thượng cấp

Sơ trung 
cấp

Trung thượng 
cấp

Năm 1 Năm 2

50 phút x 2 tiết / tuần

50 phút x4 tiết / tuần



9:00-9:50

10:00-10:50

11:00-11:50

11:50-12:50

12:50-13:40

13:50-14:40

☆ Mọi người sẽ tham gia lớp học bằng tiếng Nhật, nên sẽ rất có ích khi học tại đại học hoặc khi đi làm,mọi người sẽ 
có thể đạt được những kiến thức cần thiết đối với công việc cũng như kiến thức cao cấp hơn về tiếng Nhật.

☆ Có một kì thi được hầu hết các trường đại học dùng để tuyển chọn là kì thi đầu vào Đại học(EJU). Nên trường 
cũng có lớp đối sách dành những bạn đăng kí học đại học.Đối với những bạn có nguyện vọng học lên chuyên ngành 
lý hệ, thì tại giờ học xã hội sẽ tổ chức những lớp hóa học, vật lý, sinh vật .Ngoài ra chúng tôi cũng có tổ chức lớp toán 
cấp 1 và toán cấp 2 theo hình thức thu phí, nếu có nguyện vọng vui lòng trao đổi với chúng tôi.
　【Tham khảo】Các hệ trong kì thi đầu vào đại học： 
 ●  Văn hệ/Tiếng Nhật、toán、các khoa tổng hợp(địa lý、lịch sử、công dân)
 ●  Lý hệ/tiếng Nhật、toán、khoa vật lý(chọn 2 trong 3 môn là vật lý・hóa học・sinh vật)

Những chế độ hỗ trợ  trong lớp này

 ●　Chế độ học bổng 
 Các bạn học sinh có thành tích học tập tốt và học trên 6 tháng tại trường、thì có thể đăng kí học bổng 

q u ố c  t ế  c ủ a  O s a k a  Y M C A ,  h ọ c  b ổ n g  c ủ a  c ơ  q u a n  h ỗ  t r ợ  h ọ c  s i n h ( J A S S O ) .  

 ●　Hỗ trợ mua vé tàu giảm giá cho học sinh
 Những bạn có dự định học trên 1 năm sẽ được hỗ trợ mua vé tàu giảm giá dành cho học sinh.  

２．Môn học về kiến thức cơ sở　(4 tiết 1 tuần)

           ★ Chỉ đạo những kiến thức cần thiết để học đại học tại Nhật

Các lớp

「xã hội và văn hóa
（công dân）」

địa lý, lịch sử

Chuẩn bị để học cao 
hơn

Tiếng Anh

・ Học các kiến thức xã hội hiện đại,kinh tế chính trị,địa lý,lịch sử bằng tiếng Nhật
・ Trang bị các kĩ năng hàn lâm như là khảo sát và báo cáo
・ lớp luyện thi đầu vào Đại học cũng là một đối tượng của khóa tổng hợp.

・Quản lý thời gian và thích ứng với môi trường đa văn hóa・học về văn hóa, học 

về cách tự học lập chiến lược để tự học,ngoài ra còn thu thập thông tin, chuẩn 

bị cho các kì thi để có thể vào được trường mình có nguyện vọng.

・ Tham gia lớp ứng với cấp độ, học tiếng Anh từ quan điểm của tiếng Nhật
・ Kì thi tiếng Anh được sử dụng trong kì thi đầu vào đại học、đối sách để thi TOEFL cũng 
rất có ích.
・ Lớp phiên dịch Anh-Nhật cũng rất có ích đối với những bạn có trình độ tiếng Anh cao.

Nội dung

Từ thứ 2 đến thứ 6, 9:00～ 14:40, 5 tiết, mỗi tiết 50 phút

Một lớp sẽ có tối đa 18 bạn, chúng tôi tổ chức lớp học một cách thoải mái cả 

cho học sinh và giáo viên

<<< thí dụ về thời gian biểu　(tùy năm sẽ  có thay đổi ít nhiều >>>

2 6543

địa lý/sinh vật

tiếng Nhật tổng 
hợp

kì thi đầu  vào

kì thi đầu  vào kì thi đầu  vào

tiếng Nhật tổng 
hợp

Nghỉ trưa

tiếng Nhật tổng 
hợp

lớp chuẩn 
bị  học lên

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Anh

kì thi năng lực

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

lịch sử/vật lý

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

tiếng Nhật tổng 
hợp

Khóa tiếng Nhật tổng  hợp(giáo trình tiêu chuẩn)



A.Khoa hệ hàn lâm
các lớp như là
「Tập suy luận logic
「Đối sách thi JLPT」
「Đọc  văn」
「Viết văn」
「Tranh luận」v.vv

Khóa tiếng Nhật thực dụng

● Tiết học và nội dung học tập　(800 tiết 1 năm)1 học kì 200 tiết x 4 học kì

Dành cho những bạn sử dụng tiếng Nhật trong công việc, cuộc sống,hoặc 
muốn nghiên cứu tiếng Nhật.

※ KHông phải kì học nào cũng mở những lớp như trên
※ Không thể học cả lớp sáng hoặc chiều, chỉ được chọn 1 trong 2
※ Khi đăng kí học hãy cho chúng tôi biết bạn muốn học lớp nào.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xét lớp dựa trên bài thi xếp 
lớp và thứ tự khi đăng kí học , nên có trường hợp sẽ không được học lớp theo nguyện vọng.Xin hãy thông hiểu.

Có thể chọc kì hạn cho lớp học từ 6 tháng cho đến tối đa 2 năm.
Ngoài ra cũng có thể đăng kí lớp ngắn hạn 3 tháng

Kì nhập học

Đối tượng

Kì hạn lớp học và cấp độ

4 lần 1 năm
Tháng 4、tháng 7、tháng 

10、tháng 1
(Tất cả khác kì học 

tối đa là 2 năm)

Lớp sáng          T2～ T6
9:00～ 12:50　1 ngày 4 tiết340 học viên

số lượng học viên bắt đầu tiết học

Lớp chiều          T2～ T6
13:30～ 17:20　1 ngày 4 tiết

Để  việc học có hiệu quả, chúng tôi tổ chức học (văn tự) 
cho lớp nhập môn,từ sơ trung cấp đến trung cấp sẽ tổ 
chức lớp (nghe nói, đọc viết). Lớp học được tổ chức 
dựa theo từng kĩ năng chuyên biệt, nên giúp cho việc 
học đạt hiệu quả nhất.

Sơ cấp1

Sơ cấp2

Sơ trung 
cấp

Trung 
cấp1

Trung 
cấp2

Thượng 
cấp1

Thượng 
cấp2
Tối 

thượng 
cấp

A.Hệ hàn lâm
B.Hệ kinh tế
C.Hệ văn hóa

Lớp học đúng 

sách giáo khoa

(Tuần 10 tiếng)

Lớp kĩ năng
(5 tiếng 1 tuần)

Lớp tự chọn
(Tuần 10 tiếng)

3 tháng

Trung 
cấp3

nhập 
môn

Trang bị cho học viên những kĩ 
năng tương ứng với mục đích 
của mỗi học sinh.

Lớp học dùng sách giáo 

khoa

(Tuần 15 tiếng)
Trang bị tiếng Nhật có thể ứng 

dụng trong nhiều lĩnh vực.

Nâng cao 4  k ĩ  năng nghe,  

nói,đọc, viết và trang bị năng 

lực tiếng Nhật có thể ứng dụng 

trong nhiều trường hợp.

đọc, viết

Văn tự

C.Khoa hệ văn hóa
Các lớp 「học từ manga, 
anime」
「Lớp tiếng địa phương 
Osaka」
「lớp Drama」
「đọc tiểu thuyết」v.vv

B.Khoa hệ kinh tế
các lớp như
「tác phong kinh tế」
「Văn bản trong kinh tế」
「Kiến thức về kinh tế」
  「Giao tiếp trong kinh tế」
  「Các bước tìm việc」v.vv

nghe, 

nói

Gồm 10 cấp độ…nhập  môn、Sơ cấp１、Sơ cấp ２、Sơ trung cấp、Trung cấp１、Trung cấp２、
Trung cấp３、Thượng cấp１、Thượng cấp２、Tối thượng cấp

※Các lớp được mở sẽ khác nhau tùy vào mỗi kì học



Những chế độ hỗ trợ  trong lớp này

 ●　Chế độ học bổng 
  Các bạn học sinh có thành tích học tập tốt và học trên 6 tháng tại trường、thì có thể đăng kí 

h ọ c  b ổ n g  q u ố c  t ế  c ủ a  O s a k a  Y M C A ,  h ọ c  b ổ n g  c ủ a  c ơ  q u a n  h ỗ  t r ợ  h ọ c  s i n h ( JASSO) .

  Theo quy định của các hãng tàu、học sinh của khóa thực dụng không thể mua vé tàu định kì.
  Chúng tối khuyến nghị các bạn nên ở kí túc xá gần trường.

T2～ T6 4 tiết, mỗi tiết 50 phút。

1.Sơ cấp～trung cấp

2.Thượng cấp trở lên

<<< thời gian biểu mẫu　(Tùy vào các năm mà thời gian có thể thay đổi) >>>

nghe nói đọc viết

Tiếng Nhật 

phổ thống

đọc viết

2 543 6

Lớp sáng Lớp chiều

Tiếng Nhật 
phổ thống

Tiếng Nhật
 phổ thống

Tiếng Nhật 
phổ thống

Tiếng Nhật 

phổ thống

Tiếng Nhật 

phổ thống

Lớp chiều

Đọc đoạn văn tiếng địa 

phương Osaka

Đối sách JLPT cấp 

N1
Dramatác phong kinh 

tế

Tiếng Nhật 

phổ thống

nghe nói

Tiếng Nhật 
phổ thống

Tiếng Nhật 

phổ thống

nghe nói

Tiếng Nhật 

phổ thống

2 543 6

Lớp tự chọn khoa 

Hàn lâm

・  Trang bị và nâng cao 4 kĩ năng một cách thiết thực và bao gồm cả lớp 

đối sách JLPT

Nội dung

Lớp tự chọn khoa 

kinh tế

・  Trang bị các kĩ năng có ích trong việc tìm việc cũng như làm việc tại 

Nhật trong tương lai.

Lớp tự chọn khoa 

văn hóa

・ Nâng cao kiến thức từ các tài liệu đa dạng, lý giải sự khác nhau về văn 

hóa, cuộc sống của nước sở tại với nước Nhật,xã hội và văn hóa Nhật.

Lớp sáng

Khóa tiếng Nhật thực dụng(giáo trình phổ cập)



1,800 2,000228,800
477,600
656,400
835,000
1,013,800
1,192,600
1,371,400
1,550,000
497,600
875,000
1,252,600
1,630,000

4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
4,000
8,000
12,000
16,000

１năm

２năm 

１năm 6 tháng

1 năm 3 tháng

9 tháng

6 tháng

１năm

２ năm 

１năm 6 tháng

6 tháng

1 năm 9 tháng

3 tháng 175,000
350,000
525,000
700,000
875, 000
1,050,000
1,225,000
1,400,000
370,000
740,000
1,110,000
1,480,000

※ Lưu ý:  ① Tên người chuyển khoản vui lòng ghi tên người nhập học
                 ② Vui lòng tự chi trả chi phí chuyển khoản phát sinh

３．Về việc hoàn trả học phí

＊ Phí tuyển lựa là phí YMCA xem xét hồ sơ của người nhập học có hợp lệ hay không (Đây không phải là phí 

nộp lên cục quản lý xuất nhập cảnh.)

     Vì thế, cho dù bạn có hợp lệ hay không thì phí này sẽ không được hoàn trả.
＊ Do đó, khi đã đóng tiền, thì sẽ không được hoàn trả, trừ các trường hợp sau

    ① Trước khi nhập học
      ・　Trong trường hợp đã hợp lệ hồ sơ nhưng không nhận được visa, trường sẽ trả lại học phí, tiền nhập 

học và tiền sách giáo khoa.
      ・　Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà thôi học, trường sẽ trả lại tiền học phí (không có tiền nhập học)

    ② Sau khi nhập học
      ・     Sau khi đã xác nhận trường đại học trước khi kết thúc khóa học,chỉ trong trường hợp giờ học của 

trường đại học trùng với giờ học của trường,chúng tôi sẽ trả lại số học phí tương ứng với số tiết còn 

l ạ i . C h ú n g  t ô i  c ũ n g  s ẽ  k h ấ u  t r ừ  c h i  p h í  p h á t  s i n h  k h i  c h u y ể n  k h o ả n  h o à n  t r ả  t i ề n .

(Yên Nhật)１．Số tiền cần đóng　

tham khảo ①Ngoài các tiết học chính quy、có trường hợp phải đóng thêm tiền cho các tiết học đặc biệt     

                             hoặc tiết bổ sung

              ② Sau khi xác định lớp học , chúng tôi sẽ thu thêm phí sách giáo khoa khoảng 5000 yên

              ③ Chi tiết về chế độ hỗ trợ học sinh 24H được viết tại trang 8

Phí tuyển lựa Phí nhập học Học phí
Phí gia nhập 
chế độ hỗ trợ 
học sinh 24h

Phí photo tài 
liệuTổng cộngKhóa

Về học phí
Liệt kê

Kì hạn

２．Về cách nộp học phí

Tên ngân hàng

số tài khoản

tên tài khoản

địa chỉ ngân hàng

số điện thoại

SWIFT CODE

Hãy chuyển vào tài khoản chỉ định bên dưới .

※ Trường hợp đăng kí thông qua công ty tư vấn thì tùy vào mỗi công ty sẽ có cách làm khác nhau.
Xin hãy xác nhận với công ty tư vấn

Khóa tiếng Nhật 
thực dụng

Khóa tiếng Nhật 
tổng hợp

800 tiết/năm

920 tiết/năm



★ Chế độ dạy kèm tình nguyện
Một tuần 1 lần tham gia buổi học kèm với người Nhật, luyện giao tiếp tiếng Nhật thông qua các buổi trò chuyện vui vẻ.Các bạn có 

thể  trao đổi về văn hóa của nước mình với văn hóa của Nhật một cách tự do, từ đó mà nâng cao năng lực giao tiếp của mình.

★ Nhiều cơ hội giao lưu với người Nhật
Nhờ vào mối quan hệ thân thiết của YMCA với các hoạt động tình nguyện, trường trung-tiểu học tại khu vực  mà cơ hội để giao 

lưu với người Nhật cũng tăng lên, hơn thế nữa các lĩnh vực mà bản thân có thể tham gia cũng tăng lên đáng kể.

Hỗ trợ

★ Chế độ hỗ trợ sinh hoạt của học sinh sinh viên 24h
Tại trường YMCA, tất cả học sinh đều phải đăng ký chế độ này.Tại chế độ này, ngoài hỗ trợ các trường hợp gặp sự cố trong cuộc 
sống tại nhà cũng như tại trường、còn hỗ trợ trong trường hợp vì lý do nào đó mà các bạn không thể tiếp tục việc học.
※Chế độ này hỗ trợ khi các bạn vô tình gây ra tai nận và phải tốn phí để chữa trị,hỗ trợ bồi thường khi vô ý gây ra tai nạn mà 

khi đó bạn có trách nhiệm chi trả,hoặc khi học sinh đó hay ngưởi  bảo lãnh của học sinh đó không may qua đời thì vẫn sẽ 
được hỗ trợ.Tất cả đều hỗ trợ trong suốt 24h, bất kể bạn đang ở Nhật hay ở ngoài nước Nhật.

※Vì các bạn phải chi trả phí trị liệu khi mắc phải những căn bệnh thông thường、nên nếu sống tại Nhật trên 1 năm thì các bạn 
đều sẽ phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.Ngoài ra, đối với các bạn lưu trú ngắn hạn thì trước khi đến Nhật nhất định 
phải tham gia bảo hiểm du lịch .

★ Dành cho các bạn là nhân viên trong nhà thờ của đạo thiên chúa, và nhân viên của các tổ chức NPO,NGO
Chúng tôi có chế độ học bổng dành cho các bạn là nhân viên của tổ chức NPO,NGO 

★ Chế độ hỗ trợ đặc biệt
 Tại thơì điểm các bạn nhập học,nếu các bạn đã đỗ các chứng chỉ bên dưới thí sẽ là đối tượng của chế độ miễn giảm:
1.Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT N2 trở lên
 2.KÌ thi du học Nhật Bản điểm thi không bao gồm môn viết, có số điểm từ 220 trở lên.
 3.Chứng chỉ năng lực Nhật ngữ thực dụng J-Test A-C từ 600 điểm trở lên

Những ưu điểm,đặc điểm khác

Giao lưu, tình nguyện

Tại trường YMCA có liên kết với các trường sau đây, và là những trường chỉ định tiến cử cho du học sinh.
・関西学院大学   【Khoa chính sách tổng hợp】 ・流通経済大学

・太成学院大学  【Khoa nghiên cứu con người ・神戸夙川学院大学 【Khoa văn hóa tham quan】 

   ・Khoa kinh doanh】  ・大阪学院大学

・桃山学院大学      ・追手門学院大学  【Khoa kinh tế・kinh doanh】

・大阪観光大学  【Khoa văn hóa tham quan】 

Thông tin về trường chuyên môn ,đại học

Ngoài ra, trường cũng có liên kết với các trường chuyên môn chỉ định tiến cử và được miễn phí dự thi

・大阪 YMCA国際専門学校  [ 国際ホテル学科・国際ビジネス学科 ]

・ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪　　　　　　　　　　 ・ECC 国際外語専門学校

・修成建設専門学校                                                                                   ・ECC コンピュータ専門学校

・HAL 大阪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ECC アーティスト美容専門学校

・大阪総合デザイン専門学校

　　※Các trường tiến cử thay đổi mỗi năm.

 4.Chứng chỉ Nat-Test N2 trở lên
 5.Chứng chỉ tiếng Nhật sinh hoạt - nghiệp vụ J-Cert khoá A từ chuẩn thượng cấp trở lên
 6.Năng lực Nhật ngữ JPT 525 điểm trở lên
 7.Chứng chỉ vận dụng tiếng Nhật thực dụngdụng Top-J trung cấp B trở lên
 ※ Các bạn vui lòng xác nhận với nhân viên du học khi đăng ký.
  Khi đó các bạn phải xuất trình giấy xác nhận hoặc các giấy tờ xác nhận của kỳ thi tương ứng.Ngoài ra sẽ phải ký cam kết đối với 
nhà trường.



Hướng dẫn về kí túc xá
Nếu có nguyện vọng , chúng tôi sẽ giới thiệu các 

nhà ở được đánh giá cao cho các bạn

①  シャトー第一 今里 ②  シャトー第二 今里

12～ 14㎡、phòng tắm và toilet kết hợp、bếp、máy lạnh、tủ lạnh、máy giặt

なし

￥29,000～ 40,000(bao gồm phí quản lý、tiền nước、tiền mạng)

tiền điện và gas : số lượng đã dùng　 　Bảo hiểm hỏa hoạn:500 yên/thángk h á c

c ọ c

C h i  p h í

S ơ  b ộ  v ề  p h ò n g

Thời gian di chuyển

Đ ị a  c h ỉ 3-2-16 Shin imazato,Ikuno-ku,Osaka 3-2-7 Shin imazato,Ikuno-ku,Osaka

Khoảng 25 phút (một chiều)

16㎡、phong tắm、bếp mini、máy lạnh、tủ lạnh、lò vi sóng,máy giặt ,máy hút bụi, rèm cửav.v..

thang máy,cửa khoá tự động, bãi đỗ xe

1 tháng tiền nhà (trả lại khi chuyển đi)

￥45,000~49,000(Phí quản lý、Tiền nước,bảo hiểm hoả hoạn)

Tiền điện,tiền gas：Số lượng đã dùngK h á c

Tiền nhà

c ọ c

Chi phí

s ơ  b ộ  v ề  p h ò n g

Thời gian di chuyển

đ ị a  c h ỉ 3-8-23 Katsuyamakita, Ikuno-ku,Osaka 

15 phút(một chiều)

không có thang máy có thang máy

Để biết rõ hơn, các bạn vui lòng tham khảo trang web bên dưới

Có đủ các thiết bị, tiện lợi và gần trường nhất.

Có ban công, và trang bị sẵn Wifi

Phòng tắm

Bếp

Ban công

Thiết bị dùng chung

Thiết bị dùng chung

Tiền nhà

https://www.osakaymca.ac.jp/nihongo/R-Momodani
R 桃谷マンション

ban công

bếp

phòng 
tắm



Máy giặt, máy sấy, bàn ủi, máy hút bụi, lò vi sóng, lò nướng, phòng tắm vòi sen, salon TV

không có

28,000 bao gồm tiền quản lý, tiền nước, Internet

được sử dụng miễn phí dưới 50 kw, nếu sử dụng vượt quá số đó thì người dùng tự trảKhác

Tiền nhà

Cọc

Chi phí

Thiết bị dùng chung

Phòng ốc và thiết bị trong phòng 6～ 8 chiếu (khoảng 10～ 13㎡ )、toilet、bếp nhỏ、điều hòa、tủ lạnh、giường、nệm、bép điện、bàn、ghế

Thời gian đến trường

Địa điểm Osaka Higashisumiyoshi 8-2-15

khoảng 40 phút (một chiều )

An toàn vì chủ nhà hiền lành và là hội viên của YMCA đã nhiều năm. 

Bếp Bếp
Giường

Giường

Toilet

Bàn Bàn

C
ửa sổ

C
ử

a sổ



Nhà ga Tennoji
Tennoji station

JR

Abeno Harukas
（Nhà ga Tennoji）

Abeno Harukas
(Tennoji station)

大阪 YMCA学院 日本語学科（天王寺校） 〒543-0054  大阪市天王寺区南河堀町 9-52

JR天王寺駅

近鉄大阪阿部野橋

地
下
鉄  

天
王
寺
駅

南堀河町

天王寺MIO 本館

あべの
ハルカス

https://www.osakaymca.ac.jp/nihongo

Trường hợp đi bằng tuyến JR từ 
sân bay Kansai

Trường hợp đi bằng xe buýt từ 
sân bay Kansai

Giờ mở cứa: Thứ hai đến thứ sáu (đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày quốc lễ)
○  Nộp đơn   :   9:00 sáng – 6:00 tối

○  Hỏi các thông tin tổng quát   :   9:00 sáng – 7:00 tối

Từ cửa Bắc nhà ga Tennoji đi bộ về phía Đông 5 phút Trạm xe buýt

Cửa Bắc

5 phút

45 phút

Đi bộ Đi bộ
10 phút

55 phút

Xe buýt sân bay

Nhà ga Tennoji：JR /Tàu điện ngầm tuyến Tanimachi. 
Tuyến Midosuji

Nhà ga Osaka Abenobashi：Kintetsu  Tuyến Nam Osaka

Nhà ga Tennoji / Nhà ga Abenobashi 

HỌC VIỆN YMCA 
OSAKA 

KHOA NHẬT NGỮ

Cách đi đến trường


